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CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRONG HÓA HỌC

1. Công thức tính  sô' đổng phân  ancoỉ dơn chức no
Số đồng phán ancol CnHĩn + 2 0 = 2 n (1 < n < 6)

Ví dụ  1. Có bao nhiêu ancol đơn chức no là đổng phân của nhau, công 
thức phán tử lần lượt là CgHgO; C4H10O; C5H12O?

Giải
Số đồng phân ancol CgHgO = 2 3 ■ 2 = 2 

C4H10O = 2 4 - 2= 4 
C6H120  = 2 b - 2 t= 8

2. Công thức tính  số  đồng phân anđeh ỉt dơn chức no
(2 < n < 7)Sô' dồng phần andehit C„H2„0 = 2 n'

Ví dụ 2. Có bao nhiêu anđehit đơn chúc no là đồng phân cấu tạo của 
nhau, công thức phân tử lần lượt là C4HgO; CsHioO; C6Hi20 ?

Giải
SỐ dồng phân anđehit C4H$0 = 2 4" 3 = 2 

C6H10O= 2 5-3 =. 4 
C6H120 =  2 ° " 3 = 8

3. Công thức tính  sô' đồng phân  axit cacboxylic đơn chức no
(2 < n < 7)Sô' đổng phán axit C„H2„02 = 2 n - 3

Ví dụ 3. Có bao nhiêu axit cacboxyỉic đơn chúc no là đồng phản cấu tạo 
của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4Hg02ỉ C5ỈỈ10O2; C6H12O2?

Giải
Sô' đồng phân axit C4Hg02 = 2 4" 3 = 2  

C5H,0O2= 2 5- 3 = 4 
C6H120 2 = 2 6 3 = 8

4. Công thức tính  sô' đồng phân este dơn chức no

SỐ đổng phán ẹạte C„H2„02 = 2 n~^ (1 < n < 5)



Ví dụ 4. Có bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức 
phân tử là C2H4O2 ỉ C3ỈỈ6O2 C4IỈ8O2

Giải
Số đồng phân este C2H4O2 = 2 2 ■ 2 = 1

CaHsOí = 2 3-2 =• 2 
C4H8O2 = 2 4' 2 = 4

Ví dụ 5. Có bao nhiêu chất hữu cơ đơn chức, đồng phân câu tạo của 
nhau, có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng dược với 
dung dịch NaOH ?
A. 5 B. 3 C. 4 D. 6

(TSĐH 2007/ Khối A)
G iải

Các chất hữu cơ đơn chức có 2 oxi trong phán tử là các axit và este 
Sô' đồng phân axit C4H8O2 = 2 4 " 3 = 2 
Sô' đồng phân este C4H8O2 = 2 4 - 2 = 4 
Vậy có 6 chất hữu cơ thỏa yêu cầu đề bài => chọn D

5. Công th ứ c  tín h  sô' e te  đơn chức no

Sô' đồng phân ete CnH2„ ♦ 2O = — ( n -  1 ) (n -  2) (với 2 < n < 6)

Ví dụ 6. Có bao nhiêu ete là dồng phân câu tạo của nhau, công thức 
phân tử lần lượt là CjHgO; C4H10O và C5H12O?

G iải

Sô' dồng phân ete C3HgO = — (3 -  1) ( 3 -  2) = 1 

C4HioO = ỉ (4 -  1) (4 -  2) = 3 

C5H120  = | ( 5  -  1) (5 -  2) = 6

Ví dụ  7. Có bao nhiêu chất hữu cơ là dồng phân câu tạo của nhau, 
công thức phân tử là C4H 10O?

Giải
Do C4H 10O có 8ố -K = 0 nên C4H 10O chỉ có thể là công thức cỏa ancol no 

hoặc ete no
Số đồng phân ancol C4H 10O = 24 ■ 2 = 4



Số đồng phân ete C4H 10O = —(4 -  1 ) (4 -  2) = 3 

=> có 7 đồng phần cấu tạo cần tìm 

L ưu  ỷ: H ợp c h ấ t  C^HyO^N.Clu có số  ^n,.x = 2x ~ y ~ u + + 2

6. C ông th ứ c  t ín h  số  dồn g  p h â n  x e to n  dơn  chứ c  no

Số đồng phân xeton C„H2„0 = — (n -  2) (n -  3) (với 2 < n < 7)

Ví dụ  8. £ ó  bao nhiêu xeton là đồng phân câu tạo của nhau, công thức 
phân tử lần lượt là C4HgO; C5H 10O và C6H 12O?

G iải

Số đồng phân xeton C4HgO = —(4 -  2) (4 -  3) = 1 

C5H,oO = | ( 5 - 2 )  ( 5 - 3 )  = 3 

CgH 120 =  - ( 6 - 2 )  (6 - 3 )  = 6

7. C ông th ứ c  tín h  sô' đổn g  p h â n  am in  đơn chứ c  no
(n < 5)Sô' đổng phán amin C„H2n ♦ 3N = 2 1

Ví dụ  9. Có bao nhiêu amin đơn chức no là đồng phán cấu tạo của 
nhau, công thức phân tử lần lượt là C2H7N; C3H9N và C4H 11N?

G iải
Sô' đồng phân amin C2H7N = 2 2 ■ 1 = 2 

C3H9N = 2 3 " 1 = 4 
C4H u N = 2 4- ề = 8

Ví dụ  10 . 'Amin đơn chức A tác dụng với HC1 vừa đủ theo tỉ lệ khối 
lượng tương ứng 2 : 1. A có thề có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Giải

Theo đề nA : nnci = 2 : 1 «> nA : nnci = 73 : 36,5 
=£ 73 gam A tác dụng vừa đủ 1  mol HC1 
=> Ma = 73 (vì nA = nua = 1 moi)
=> A có công thức phân tử C4H iiN 
=> A có 24 ~ 1 = 8  đồng phân cấu tạo



8. Công thức tín h  sô' c  của  ancoỉ no hoặc a n k an  dự a vào p h ản  
ứng cháy

Sô' c  của ancoỉ no hoặc ankan = ----- -=3-----
nHjO -  nco,

Ví dụ  11. Đốt cháy một lượng ancol đcm chức A dược 15,4 gam CO2 và 
9,45 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A.

Giải
Ta có nco = 0,35 mol < n^o = 0,525 mol nên A là ancol no

, , 0,35Số c  của ancol = ------ 1—------- = 2.
0,525 -  0,35

Vậy A có công thức phân tử C2H6O
Ví dụ 12. Dốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A rồi hấp thụ 

toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dựng nước vôi trong dư thấy khối 
lượng bình tăng 39 gain và xuất hiện 60 gam kết tủa. Tìm công 
thức phân tử của A

Giải

Ta có nCOa = 0,6 moi < nH 0 — —— = 0,7 mol nên A là ankan

Sô' c  của ankan = 0,6
18

= 6. Vậy A có công thức CgHh
0 ,7 -0 ,6

Ví dụ 13. Đốt cháy hoàn toàn ancol đa chức A dược nc0 : n^o = 2 : 3 .

Tìm công thức phân tử của ancol A.
Giải

Theo đề cứ được 2 mol CO2 thì cũng được 3 mol H2O 
2

Vậy sô' c  của ancol = —-— = 2 
* 3 - 2

Ancol đa chức 2C chì có thể có tốì da 2 nhóm OH, do đó A có công 
thức C2HGO2

Lưu ý . Thực ra bất cứ chất hữu cơ nào khi cháy chỉ tạo CO2 oà
K-ìO, trong dó nco < n it0 thì ta đều có số c  trong phân tử chất hữu

nco r ^
cơ = ------—----  , và chất hữu cơ này chỉ có thể là ankan, hoặc ancol

n H,0  — n co 2

no, hoặc ete no, Vận dụng điều này củng giúp giải nhanh các bài toán.



Thật vậy, xét ví dụ sau:
A là hợp chất hữu cơ chứa C; H; 0 , phân tử chĩ chứa một loại nhóm 

chức. Chia m gam A làm 2 phần băng nhau:
+ Cho phần 1  tác dụng hết với Na được 3,36 lít Hz (đktc).
+ Đốt cháy hết phần 2 dược 26,4 gam CO2 và 13,5 gam H20 .
Giá trị m là

A. 18 B. 13,5 C. 12,6 D. 14,4

Giải

Do nco =0,6 mol < nH 0 = 0,75 mol và A tác dụng được với Na nên 

A là ancol no

Số c  trong phân tử A = ---- -------- = 4
0 ,7 5 -0 ,6

_  0,6 „ , _ .=> nA = —̂  =0,15 mol 
4

Mà nH 3 36
2  - = 0.15 mol = nA nên A phải là ancol 2 chức

Suy ra A có công thức phân tử C4H10O2.

Vậy m = 90.0,15 = 13,5 gam (chọn B)

9. Công th ứ c  tìm  công thức p h ân  tử  ancol no, m ạch hử  dựa 
theo  tỉ  lệ m ol g iữa ancol và O2 tro n g  p h ản  ứng cháy

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức 

C„H2n + 2O* cần k mol O2 thì ta có: n = ——- + -  (x< n)
O

Ví dụ 14. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cần 4 mol O2. 
Tìm công thức phân tử cùa A.

Giải
n  0 _  2.4 - 1  + 2 „ _ 0 .Do 3 = ------- ------ nên n = 3 và X = 2.

3
Vậy A có công thức phân tử là CaHg02

XTL- A* 'T , - , . _  2.4 - 1 +  5 - _ 2.4 - 1  + 8N hận  xét. Tuy ta cũng có 4 = ------- ------; hoăc 5 = -------------- ...,
3 3

nhưng các ancol CJJjoOs hoặc CsHiỉOs không tồn tại, mặc dà chúng 
vẫn thỏa dữ kiện đề bài.



Thật vậy các ancol đã nêu ở trên có các phản ừng cháy là:
C3H80 2 + 402 ------ * 3C02 + 4H20
C4H10Ob + 402 .------- + 4C02 + 5H20
CịH^Os + 402 ------ > 5C02 + 6H20

Ví dụ 15. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cần 3,5 mol 0 2.
Tìm công thức phân tử của A.

Giải
p, Q 2.3,5 — 1 + 3 »  O '  oDo 3 = ---------------- nên n = 3 và X = 3.3
Vậy A có công thức phân tử là C3H80 3

Ví dụ 16. Đốt cháy hoàn toàn 1 moi ancol no, mạch hở A cần 4,5 mói 0 2. 
Tìm công thức phân tử của A.

'Giải
p, n  2.4,5 — 1 + 1 „ _ o ‘ 1Do 3 = ------- -------- nên n = 3 và X = 1.

3
Vậy A có công thức phân tử là C3H80

Ví dụ  17. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A cần 5 mol 0 2. 
Tìm công thức phân tử của A.

Giải
r, „ 2 .5 - 1 +  3 4 4 „Do 4 —------ -1----- nên n = 4 và X = 3.

3
Vậy A có công thức phân tử là C4H10O3

10. Công thức tín h  khối lượng ancol đớn chức no (hoặc hỗn  hợp 
ancoỉ dcta chức no) theo  khối lượng C 02 và khối lượng H20 .

________ mco2
m*nco1 ~  mHjO ■ J J

Ví dụ  18. Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn 
chức, mạch hở được V lít C02 (đktc) và a gam nước. Biểu thức liên 
hệ giữa m, a và V là:

A. m = a -
5,6

c . m = 2a - V
22,4

B. m = 2a -
11,2
V

5,6

(TSĐH 2009/ Khối A)

D. m = a +



Giải
rp , mco, 1 44 V V . , ..Ta có m , = mH 0 -  ——  = a — — —— = a -----— (chọn A)■nco1 n  n  224  5(6 y

1 1 . Oồng thức tín h  số  đỉ, tr i, te tra  . . . , n  p e p tit tố i da tạo  bởi 
hỗn hựp gồm X  am ino ax it k h ác  nhau

Số n peptitmMt -- x"

Ví dụ 19. Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp 
gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

Giải
Số đipeptitroax = 22 = 4 
Số tripeptitroax = 23 = 8

Ví dụ 20. Có tối da bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp 
gồm 3 amino axit là glyxin, alanin và valin?

Giải
Sô' dipeptitrcax = 32 = 9 
Số tripeptitmax = 33 = 27

Ví dụ  21. Có tối đa bao nhiêu tetrapeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 
amino axit là glyxin và alanin? Từ hỗn hợp gồm 3 amino axit là 
glyxin, alanin và valin?

Giải
Số tetrapeptitmax tạo bởi 2 amino axit = 24 = 16 
Số tetrapeptitn,ax tạo bởi 3 amino axit = 34 =. 81 

Ví dụ 22. Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu dược hỗn hợp chỉ gồm 2 
amino axit là glyxin và alanin. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Giải
Số công thức cấu tạo của X = 23 -  2 = 6

Lưư ý: 2s tà số tripeptit cực đại tạo bởi hỗn hợp 2 amino axit trên, 
nhưng phải loại bỏ 2 tripeptit tạo bởi cùng một toại amino axit là Gly 
-  Gly -  Gly và Ala -  Ala -  Ala
Ví dụ 28. Từ Hỗn hợp gồm 3 amino axit là glyxin, alanin và valin có 

thể tạo dược bao nhiêu tripeptit chứa đủ 3 gốc amino axit trên?
Giải

SỐ tripeptit chứa đủ 3 gốc amino axit = 3! = 6



Lưu ý: -  Đây là bài toán tinh số n peptit chứa đủ n gốccx- amino axit. 
Ví dụ từ h5n hợp glyxin và aỉanin chỉ tạo 2 dipeptit Gly -  Ala và Ala -  Gly 
chứa đủ 2 gốc amino axit trên

-  Số n peptit chứa đủ n gốc amino axit = n!. Ví dụ có 3! = 6 tripeptit 
chứa đủ 3 gốc amino axit glyxin ; alanin và vaiin trong phân tử
12. Công thức tín h  sỗ' trỉg lix erit tạo  bồi gỉixerol với các ax it 
cacboxyỉic béo

Qif, . . _ n2(n 4-1)1So trieste = - -—-
______________2 I

Ví dụ 24. Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol cùng 2 axit béo là axit 
panmitic và axit stearic (xúc tác H2SO4 đặc) sẽ thu được tối đa bao 
nhiêu triglixerit?

Giải

Số triglixerit = = * v ± ỵ  m 6
z 2t

13. Công thức tín h  số  e te  tạo  bởi hỗn  hỢp n  ancol đơn chức

Ví dụ 25. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no với H2SO/, 
dặc ờ 140°c được hỗn hợp bao nhiêu ete?

Giải
, _ 2(2 I 1) _  - Sô ete = —— = 3  

2

Ví dụ 20. Đun nóng hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức no với H2SO4 
đặc ồ 140°c dược hỗn hợp bao nhiêu ete?

Giải

S í e t e . ạ ^ . S
2

13. Công thứ c tỉn h  khố i lưựng am ino axit A (chứa n  nhóm  NHs 
vả m nhóm  COOH) khí cho am ỉno ax ỉt này  vào d u n g  d ịch  chứa 
a  mol HC1, sau  dó  cho dung dịch sau  p h ản  ứ ng  tác  d ụ n g  vừa 
đ ủ  với b m ol NaOH

_  b - a
= Ma — —

L____ _ m



Ví dụ  27. Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HC1. Dung 
dịch sau phản ứng tác dụng vừa đù với 0,5 raol NaOH. Tìm m.

Giải
0 ,5 -0 ,3m = 75 ------------= 15 gam

Ví dụ  28. Cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa 0,3 mol HC1. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 moi NaOH. Tìm m. 

Giải

m = 147 °-5 - ° ! Ì = 14,7 gam

Ví d ụ  29. Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 mol HC1. Dung 
dịch sau phản ứng tác dụng vừa dù với 0,5 moi NaOH. Tìm m 

Giải

m = 146 — ^ _ 29,2 gam

Lưu ý: Lysin là một amừio axit rốt cần thiết cho sự tăng trưởng cơ 
thể. Nó là amino axit không thể thay thế vl cơ thể người không thể tự  
tổng hợp được mà phải lấy trực tiếp từ thức ăn. Nhật Bản là nước từng 
thêm lysin vào gạo, bột mì... dể xúc tiến sự tổng hợp protein. Lysyn có 
công thức là N H /C H ii/JH fN H ^O O H .

Ví dụ 30. Cho một lượng axit glutamic vào dung dịch chứa 0,2 mol 
HC1. Dung dịch sau phàn ứng tác dụng vừa dủ với 0,3 mol NaOH, 
sau đó cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam rắn khan?

Giải
Dễ dàng thấy rán khan gồm:

+ 0,2 mol NaCl

+ = 0,05 mol NaOOCCH(NH2)CII2CH2COONa

=> uirinkhan = 58,5. 0,2 + 191. 0,05 = 21,25 gam 

Ví dụ  31. Cho một lượng ammo axit A vào dung dịch chứa 0,1 mol HC1. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, sau đó 
cô cạn được 20,175 gam rắn khan. Vậy À có công thíte phân tử là:
A. c4h7n o 4 B. c4h*n 2o4 C .C sH10N2O« D. c8h 9n o 4



Theo các phương án dề ra thỉ A cổ 4 oxi trong phân tử tức A có 2 
nhóm COOH

=> 20,175 gam rắn khan gồm: + 0,1 moi NaCl

+ = 0,075 mol muối natri của A
2

Giải

=*Mmuoi na tri rúa A
20,175 -58,5.0,1

0,075
= 191

=> Ma = 191 -  46 + 2 = 147 (CjIIbNOh, chọn D)
14. Công thức tín h  khối lượng am ino ax it A (chứa n nhóm  NH2 
và m nhóm  COOH) khi cho am ỉno axit này vào dung dịch chứa 
a mol NaOH, sau  dó cho dung dịch  sau  phản  ứng  tác dụng  vừa 
dủ với b mol HC1

_  b - amA= Ma ——
_____D_J

Ví dụ 32. Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 moi NaOH. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa dủ với 0,575 mol HC1. Tìm m.

Giải
_  0„ 0,575-0,375 ___m = 89 -----------------  = 17,0 gam

Ví dụ 33. Cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. 
Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol HC1. Tìm m.

Giải

m = 147 — — = 29,4 gam

Ví dụ 34. Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 moi NaOH. Dung 
dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol HC1. Tìm m

Giải
, 0,5 — 0,3 . . * _m -  146 ----------  = 14,6 gam

16. Công thức tính số liên kết Tí của hợp chất hữu cơ mạch hở A, 
công thức C ,H , hoặc CxHyOz dựa vào mối liên quan  giữa số  
mol COí ; H2ơ  th u  dược khi dố t cháy A

A là CxHy hoặc C*HyO„ mạch hở, cháy cho n^j - n ^ o  = knAthì
A có số 7t = (k + 1)



Vỉ dụ 35. Đốt cháy hoàn toàn một lượng estc đơn chúc, mạch hở A được 
nco> -  nll>0 3S 2nA. Mặt khác thúy phân A (môi trường axit) dược exit
cacboxylìc B và anđehit đơn chức no D. Vậy phốt biểu đúng là:
A. Axit cacboxylic B phải làm mất màu nước brom
B. Anđehit D tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1: 4
c. Axit cacboxylic B có nhiệt dộ sôi cao nhất dảy dồng đẳng 

• D. Este A chứa ít nhất 4C trong phân tử
Giải

Theo dề A có (2 + 1 ) = 3 it. Đặt A là RCOOR’ thì (R + 1 + R’) có 3 it 
nên (R + R’) có 2 Tt. Mặt khác sự thùy phân A tạo anđehit đơn chức no 
chúng tỏ R’ phải có 1 TI, vậy R cũng phải có l ÍT. Suy ra B phải là axit 
cacboxylic chưa no, tức B làm mất màu nước brom
Ví dụ 86. Đốt cháy hoàn toàn a mol andehit mạch hở X dược b mol 

cc>2 và c mol HjO (với b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một 
phân tử X chỉ cho 2 electron. X là andehit thuộc dãy dồng đẳng:
A. không no một nối dôi, dơn chức B. no, dơn chức
c. không no hai nối đôi, dơn chức D. no, hai chức

(TSĐH 2007/ Khối A)
Giải

Theo dề, X chốy cho noo -  nHj0 = nx nên X có (1 + 1) = 2 it.

Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron (để 
2 ion Ag* nhận 2e này, tức tạo Ag theo tỉ lệ mol 1 : 2), chứng tỏ X là 
anđehit đơn chức. Vậy X còn lu  ở gốc hiđrocacbon, chứng tỏ X là 
anđehit đơn chức chưa no, một nối đôi c = c (chọn A)
17. Công thức xác định công thức phân tử  của một anken  'dựa 
vào phản  tử  khối cửa hỗn hợp anken và Hỉ trước và sau khi 
dẫn qua bột Nỉ nung nóng

Giả sử hỗn hợp anken và H2 ban dầu có phân tử khối là Mi 
Sau khi dản hỗn hợp này qua bột Ni nung nóng để phản ứng xảy ra 

hoàn toàn được hỗn hợp không làm mất màu nước brom, có phân tử khối 
là M2 thì anken CDH2„cần tìm có công thức phân tử cho bởi công thức:

= (M2-2 )M t 
14(Mj -  M. )



Lưu  ý. Công thức trên sử dụng khi Hi dùng dư, tức anken đã phản 
ửng hết, nên hỗn hợp sau phản ứng khổng làm mất màu nước brom. 
Thõng thường đề cho biết u 2 còn dư sau phản ứng, người ta cho hỗn 
hợp sau phản ứng có phán tử lượng M i  < 28

Lưu ý rằng tương tự như công thức 17 trong việc tìm công thức 
anken dựa vào phản ứng hidro hóa, ta cũng cô công thức, ankin dựa 
vào phản ứng hidro hóa là

2(M, -  2)Mt 
n "  14(M2 -  Mt)

Ví dụ  37. X là hỗn hợp hơi gồm olefin M và li2, có tỉ khối so với H2 lù 5. 
Dần X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn 
hợp hưi Y có tỉ khối so với H2 là 6,25. Vậy M có công thức phân tử là 
A. C6Hi2. B .C 5H,o. C .C 4H8. D .C 3H6.

Giải
Theo đề, Mi = 10 và M2 

(12,5-2)10Ta có n =
14(12,5-10)

= 12.5 

= 3.

Vậy M có công thức phân tử là C3H6 (chọn D)
Ví dụ 38. Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khà nàng cộng HBr 

cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. 
Dun nóng X có xúc tác Ni. sau khỉ phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được hỗn hợp khí Y khổng làm mất màu nước brom; tl khối của Y 
so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo cùa anken là
A. CH3-CH=CH-CH3 B. CH^CH-CHí-CHa.
c. CH2=C(C113)2. d. c h 2=c h 2.

(TSĐH 2009/khỐi B)
Giải

Vì X cộng HBr cho một sản phẩm duy nhất nên X phải có cấu tạo 
đối xứng

Theo đề thì M! = 18,2 và M2 = 26 nên n = (26~ 2)18>2 = 4
14(26-18,2)

Vậy anken dã cho phải là CH3-CH=CH-CH3 (chọn A)
18. Cồng thức tính  lượng k ế t tủa  xuất h ỉện  khỉ hấp  th ụ  hế t 
một lượng COj vào dụng dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OU)2.

Ịflk»t hia = noH~ -  nWi I
Ví dụ 39. Hấp thụ hết 11,2  lít COọ (dktc) vào 350ml dung dịch 

Ba(OH)2 IM. Tính khối lượng kết tủa thu dược.



Giải
Ta có nco = 0,5 mol

nB.toĤ  = 0,35 mol => non- = 0,7 moi 
=> n t = 0,7 -  0,5 = 0,2 mol 
-> mL = 0,2. 197 -  39,4 gam

Lưu ý: Ở đáy nx = 0,2 mol < neo = 0,5 moi, nên kết quả trến phù 
hạp. Ta cẩn phải kiểm tra lợi vì nếu Ba(OH)ỉ dùng dư thì khi đó 
n, =  neo mà khống phụ thuộc vào ft0H. . Tóm lại, khi sử dụng cống thức 
trẽn, cấn nhờ điều kiện ràng buộc giữa n, và nc0 là n 4 < nco , hay nói

khác di, nểu bazơ p h ả n  ứng hết thì học sình mạnh dọn sử dụng công 
thức trỀn (hầu hết các đề thi đều cho vào trường hợp tạo 2 muối nên baza 
dều đã phản ừng hét)
Ví đ ụ  40. Hấp thụ hết 0,3 mol C02 vào dung dịch chứa 0,25 mol 

Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được.
Giải

DỄ thấy n ( = 0,5 -  0,3 = 0,2, Vậy mt = 20 gam

Ví đ ụ  41. Hấp thụ hết 0,4 mol COí vào dung dịch chứa 0,5 mol 
Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Giải
Dễ thấy CaCOIDọ dâ dùng dư nên:

n, = n^o = 0,3 moi, do đó ưiị = 40 gam

L ư u  ỷ: Bài này không được áp dụng công thức đă cho d trên vì 
Ca(OH>2 không phản ứng hết.

Nếu áp dụng thì n, = 1 -  0,4 = 0,6 > neo = 0,4 (vô lý, loại)

Ví d ụ  42. Có 2 thí nghiệm:
+ Hấp thụ hết a moi COi> vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2 được 

20 gam kết tủa
+ Hấp thụ hết 2a mol C 02 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2 được 

30 gam kết tủa
Tìm các giá trị a, b

* Giải
Thí nghiệm 2 đã tàng gấp đôi lượng C0> nhưng kết tủa chỉ tăng 

gấp rươi chứng tỏ trong thí nghiệm này, CƠ2 đả dùng dư tức phải tạo 
2 muối, do đó ta có :

2\> -  2a = 0,3 (1 )



Thí nghiệm 1, Ca(OH)2 không thể phân ứng hết, vì nếu Ca(0H>2 đã 
phản ứng hất ở thí nghiệm này thì lượng kết tủa ở thí nghiệm 2 chỉ 
có thể giảm.Vậy C 02 trong thí nghiệml đa phản ứng hết, do đó ta có: 

a = 0,2 (2)
Giải ra được b = 0,35 

Ví dụ  43. Có 2 thí nghiệm:
+ Hấp thụ hết a mol C 02 vào dung dịch chứa b moi Ca(OH)2 được 

30 gam kết tủa
+ Hấp thụ hết l,5a mol C 02 vào dung dịch chứa b moi CaíOHk 

được 10 gam kết tùa 
Tìm các giá trị a, b

Giải
Hoàn toàn tương tự như bài trên, ỏ thí nghiệm 2 thì Ca(OH>!2 đã 

phản ứng hết (vì CƠ2 tăng gấp rưỡi nhưng lượng kết tủa lại giảm), còn 
ở thí nghiệm 1 thì Ca(OH).2 còn dư.

Do đó ta có hệ:
2 b - l ,5 a  =0,1 
a = 0,3

Vậy a = 0,4 ; b = 0,35
19. Còng thức tính lưựng kết tủa xuất h iện  khi hấp thụ hết 
một lượng C 02 vào dung dịch chứa hồn hợp gổm NaOH và 
Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

Trước hết tính nco,. = n0I|. -  n^o, rồi so sánh với n^,, hoặc n^,, 

đẩ xem chất nào phản ứng hết.
Ví d ụ  44. Hếp thụ hết 6,72 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch hẳn hợp 

gồm NaOH 0,1M và Ba(OII)2 0,6M. Tính khối lượng kết ứ a  thu được. 
Giải

noo =  0 ,3mol

n N*0H = 0,03mol 
n8»ioii), = 0 ,18mol

=> nw,. =  0,39 -  0,3 = 0,09mol

Mà nB = 0,18mol nên n. = 0,09mol.

Vậy mt = 0,09.197 =  17,73gam .

Lưu ỷ: Tương tự như công thức, à trên, trong trường hợp này cũng có 
điểu kiện ràng buộc giữa ncoi_ và nw là nco,_ < nCXJ .


